Overview
Tái Lập Công Lý - Tóm lược

Các học giả về luật pháp, các nhà xã hội học và những vị lãnh đạo tôn giáo đều cho rằng hệ thống công lý của chúng ta dựa trên nền tảng của sự trừng phạt. Những vụ án – đặc biệt những hành vi bạo lực – thì bị chính quyền giam giữ riêng và trừng phạt. Ngoài sự hợp tác với cảnh sát và khai báo tại tòa án, những nạn nhân không còn vai trò nào khác trong tiến trình tố tụng. Trong việc cải huấn các phạm nhân, xét đến con số lên tới 2,000,000 (hai triệu) người nam nữ đã bị giam cầm tại Hoa Kỳ hôm nay.


Khởi đầu với lá thư mục vụ năm 2000 nói về: “trách nhiệm, sự cải tạo và tái lập công lý:  quan điểm về tội phạm và công lý của Công Giáo,” Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã bênh vực cho một tiến trình nhân đạo hơn gọi là “Tái lập Công Lý” để chỉnh đốn sự tổn thương gây ra bởi hành vi tội phạm. Phong trào công bằng xã hội lớn mạnh khuyến khích các nạn nhân, những phạm nhân, những cộng đồng bị tác động, tham gia đầy đủ trong tiến trình hàn gắn qua việc đối thoặi giữa nạn nhân và người phạm pháp, suy niệm, hồi tâm, giúp đỡ những nạn nhân và phạm nhân, những người tái phạm, và phục vụ cộng đồng.


Tội phạm được xem như một hành vi phá tan mối tương quan con người, do đó mục tiêu nhắm đến là sự hòa giải. Khi tham dự vào các chương trình trợ giúp nạn nhân, các phạm nhân thấy rõ hậu quả do những tội phạm họ gây ra.


Đức Giám Mục phụ tá Los Angeles Gabino Zavala nói rằng: “Tái lập công lý là chú tâm cách tổng quát và quân bình đến quyền lợi và nhu cầu của mọi người bị ảnh hưởng– từ nạn nhân, kẻ gây ra tội và cộng đồng. Đó là một tiến trình lộn xộn. Nhưng nếu không làm thế, sự sợ hãi, oán gét và chia rẽ tiếp diễn tệ hại hơn. Có nghĩa là sự hủy hoại mạng sống con người tiếp tục lan rộng.

Để tìm hiểu thêm về đề tài tái lập công lý theo nhận định của Công giáo, vui lòng vào RestoreJustice.com

Victim
Tái Lập Công Lý – Nạn Nhân


Thảm trạng tội phậm đã hai lần tấn công vào một gia đình khắn khít người Latino. Gustavo 22 tuổi, là người em út của gia đình đã bị giết trong cuộc ẩu đả trong bữa mừng sinh nhật của cậu ta ngày 22 tháng 4, 1990. Người anh là Roberto 35 tuổi, đã bị bắn chết hôm 19 tháng 11, 2000 từ chiếc xe chạy ngang qua.


“Cả gia đình này đã bị hủy hoại,” Rita Chairez nói thế. “Nỗi đau đớn ghê gớm mỗi khi nghĩ đến chuyện đó. Nỗi đau không bao giờ thật sự biến được.”


Bà Maria mẹ cô ta đã thực hiện việc tái lập công lý ngay trước khi nó có cái tên này, dầu sao cũng giúp được phần nào.


Rita nhớ lại llời mẹ cô nói rằng, ‘Tôi không biết tôi còn có thể sống nổi nữa hay không” sau khi Roberto bị giết. Nhưng nhờ đức tin mà bà có thể nói được rằng: ‘Tôi “Tôi tin vào Thiên Chúa, và tôi tin rằng, nếu tôi tha thứ cho những kẻ đã giết con tôi, thì họ sẽ được sự bình an”.


Hôm nay, người con gái 49 tuổi ấy đang phấn đấu với chính mình  trong nỗ lực tha thứ, nhất là khi bà ta nghe thấy tin tức những vụ bạo hành điên rồ khác xảy ra trong vùng. Bà ta tin vào diễn tiến dựa trên đức tin.


Rita nói “Tôi nghĩ rằng muốn tái lập mối tương quan giữa con người với nhau, người phạm pháp phải nhận trách nhiệm về những việc họ đã làm.  Nó phải là một chu kỳ đầy đủ: kẻ phạm pháp, hệ thống luật pháp và nạn nhân-trung-tâm điểm. Tôi tin rằng khi tất cả mọi người tham dự vào, đó là lúc tái lập công lý diễn ra”.

Offender

Tái lập Công Lý – Phạm nhân

Joe Aleman lớn lên tại Los Angeles, Joe gia nhập băng đảng để sinh tồn trong khu Trung Nam thành phố.  Băng đảng của Joe đã can dự vào những tội ác nghiêm trọng, cho đến khi anh ta bị bắt và bị kết án vì tội cướp của và giết người.


Trong thời gian thụ án 14 năm tù giam, Joe đã tham gia vào Nhóm Cai Rượu và Ma Túy (anonymous/tên thành viên giữ kín), nhưng thật ra anh khồng hề cảm thấy “tác động” gì đến gốc rễ những khó khăn của chính anh. Rồi anh trở thành người sáng lập tổ chức Chống Băng Đảng và Tội Phạm, dựa trên việc tái lập công lý.


Khi Joe ra khỏi nhà giamcách đây mấy năm, anh bắt đầu tiếp xúc với các thành viên băng đảng khác để thuyết phục họ. Trong một buổi nói chuyện tại buổi họp của hội Phụ Huynh và Giáo Chức (PTA) ở El Monte, anh ta đã hoàn toàn nhận trách nhiệm về lối sống hủy hoại của chính mình.


Người thanh niên 39 tuổi nhớ lại rằng: “Thật là đẹp làm sao  tựa như mình khỏa thân bước vào một căn phòng để phơi bày tất cả những khuyết điểm bản thân như nói cho mọi người biết tôi đã nói láo, đã lừa đảo.  Tôi đứng đây đón nhận những suy xét đặt trên tôi. Nhưng tôi nhận trách nhiệm về những hành vi trong quá khứ của tôi.  Công lý đã được tái lập trong chính con người tôi.”


Sau buổi họp trên, Joe cùng cha mẹ của một người bạn mà anh đã giới thiệu gia nhập băng đảng, người mà sau này là kẻ xúi dục dùng ma túy và đã bị giết. Người cha đã bắt tay anh ta. Joe giãi bày tâm sự “Tôi đã ứa nước mắt.” Anh nói tiếp “Do đó đối với tôi ‘tái lập công lý’ là niềm hy vọng cho cả nạn nhân và kẻ gây tội ác. Ai cũng hy vọng sự tha thứ và có một tương lai tốt đẹp.”

Chaplain

Tái Lập Công Lý – Tuyên Úy

Thầy phó tế Clyde Davis 71 tuổi, đã giúp đỡ các tù nhân tìm lại công lý trong 7 năm khi ông làm tuyên úy cho trại cải huấn tại Tehachapi, tiểu bang California.

Thầy nói rẳng “Theo tôi, tái lập công lý là phương tiện đạt tới những điều gì đúng.  Hiển nhiên là có những sai trái. Con người đã bị xúc phạm. Có cả nạn nhân và kẻ gây tội ác. Việc tái lập này đòi hỏi sự cộng tác của cả đôi bên để đem đến sự ổn định trở.

“Điều cần thiết là phải có sự thay đổi từ trong tim của mỗi cá nhân hoặc những người can dự vào tội ác. Và đồng thời cũng phải thay đổi trong tâm tư của những nạn nhân. Điều cần thiết ở đây là tiến đến một khả năng thứ tha. Và đó không phải là điều dễ dàng.”

Thầy phó tế Davis nói rằng không có một “dụng cụ” nào làm thay đổi những người nam nữ đang bị tù tội. Nhưng thầy quả quyết rằng: tái lập công lý giúp làm biến đổi cá nhân. Hơn nữa, nó phục hồi phẩm giá người bị giam cầm, giúp họ cảm nhận chân giá trị của họ, và tìm lại sự toàn vẹn trong chính con người họ.

Thầy nói: “Một trong những việc chính chúng tôi rao giảng ở đây là ‘Thiên Chúa yêu thương anh chị em như yêu bất cứ người nào trên thế giới này. Không có cách nào để tôi từ chối những gì họ đã làm, nhưng dù bất cứ điều gì đã xảy đến, Thiên Chúa vẫn yêu thương họ” 

Criminal Justice Worker

Tái Lập Công Lý – Nhân viên chính quyền


Gần nửa số thời gian trong 21 năm làm việc tại cơ quan cải huấn và phục hồi thuộc tiểu bang California, Suzanne Neuhaus là sĩ quan đặc trách phòng ngừa hành động phạm pháp và trông con những người bị giam lỏng có điều kiện. Trong 8 năm qua công việc của người phụ nữ 44 tuổi này là được chỉ định làm việc với những nạn nhân của trại cải huấn thanh thiếu niên Heman G. Stark ở Chino.  Trong thời gian này bà sử dụng nhiều đến khả năng chuyên môn về công bằng pháp luật để giúp nạn nhân cũng như kẻ gây tội ác cảm nhận về việc tái lập công lý.


Bà giải thích “Tái lập công lý là ống kính qua đó nhìn vào tội ác và bạo loạn, và những đương vị liên hệ.  Đây là cách tạo ra những cơ hội hàn gắn những ai bị liên lụy bởi tội ác và bạo loạn cách quân hòa và với cách thức chữa lành  mối tương quan giữa con người với nhau và với xã hội.”


Theo Neuhaus, sau khi tôi ác xảy ra, “mối liện hệ tức thời” không dễ chữa lành dù cho cho nạn nhân hay kẻ gây tội ác, và chắc chắn đây không  phải là tâm điểm hệ thống công lý hiện thời của chúng ta, một hệ thống đặt nền tảng trên sự trừng trị và bù đắp. Nhưng bà đã chứng kiến kết quả gặt được qua sự hàn gắn từ việc tái lập công lý.


Ba tường trình: “Trong các chương trình giải hòa giữa nạn nhân và phạm nhân, bạn nhìn thấy những thay đổi về cung cách, những giá trị và niềm tin.  Và bạn thấy sự thỏa mãn lớn ở cả hai bên. Tôi đã thấy, ngay cả đối với những tội ác nghiêm trọng như sát nhân. Do đó tái lập công lý có hiệu quả.”

Restorative Justice Month Prayer
Lời Nguyện Trong Tháng 
Richard Mejico đã viết, “Trước đây tôi nghĩ rằng một ngọn nến hy vọng thì xóa tan đi bóng tối, nhưng hơn thế nữa, hôm nay tôi hiểu rằng, bóng tối không thể bao trùm cuộc đời tôi”. Hôm nay chúng ta họp nhau nơi đây để thắp lên những ngọn nến hy vọng và nài xin Thiên Chúa  cho ánh sáng bừng lên.

Dựa vào lời của Thánh Phanxico Assisi, chúng ta hãy cầu nguyện

Lạy Chúa, xin hãy dùng con làm khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù

Thiên Chúa của tình yêu, chúng con đến đây với tâm hồn trĩu nặng nhưng đầy hy vọng. Xin Chúa cất bớt gánh nặng trong tâm hồn chúng cho những ai đau bồn vì phải mất đi người thân. Chẳng có gì lấp đầy chổ trống trong tâm hồn mà họ phải chịu đựng vì sự mất mát đó. Xin giúp họ bước đi với nỗi đau trên lối mòn dẫn tới ơn chữa lành và bình an.

Để con đem thứ tha vào nơi thương tích

Thiên Chúa của xót thương, xin giúp chúng con tiếp cận với những ai đang cần đến sự ủi an nâng đỡ hôm nay. Chúng con biết rằng Chúa đã tạo dựng chúng con như một gia đình, cùng đồng hành với nhau trong cuộc sống. Xin giúp chúng con liên kết với nhau, đặc biệt những phần tử trong gia đình chúng con đang đau khổ và buồn phiền.

Để con đem niềm tin đến chốn nghi nan

Lạy Thiên Chúa của Công lý, xin ban cho chúng con những nhà lập pháp, can đảm để làm những luật lệ thật sự hồi phục cộng đồng, hàn gắn những phân hóa, chấm dứt những sự bạo hành trong các lối xóm, và đem lại lợi ích chung trong cộng đồng để tất cả mọi người được sự tôn trọng và không ai phải sống trong sợ hãi.

Để con đem trông cậy vào nơi thất vọng

Thiên Chúa của kiên cường và hùng mạnh, xin giúp chúng con đứng lên vì lẽ phải, để mạnh dạng cất lên tiếng nói thay cho những ai không thể nói được. Xin giúp chúng con làm việc với nhau để bảo đảm quyền của những nạn nhân trở thành luật của tiểu bang và quốc gia chúng con. Xin giúp chúng con dùng cách hợp lý những ngân khoản gom góp được để tái lập công lý phục hồi những quyền lợi của các nạn nhận. Chúng con là niềm hy vọng cho nhau khi chúng con hiệp nhất tiến các mục đích chung.

Đề con đem niềm vui đến chốn u sầu

Thiên Chúa của dịu hiền và sự ủi an, tất cả chúng con là những con cái trong gia đình Chúa, nhưng chúng con lại là nguyên nhân của phiền nhiễu và buồn tủi cho nhau. Xin đừng để sự buồn phiền đè nặng trên chúng con. Để chúng con tìm thấy niềm vui và cùng nhau làm liên kết xây đắp một thế giới tốt đẹp theo sự sáng tạo của Chúa trong vũ trụ.

Để con đem ánh sáng vào nơi tối tăm

Thiên Chúa là ánh sáng và sự sống của đời sống chúng con, xin giúp chúng con chú tâm lo việc ngăn chặn để không ai phải mất người thân yêu nữa.  Xin giúp chúng con trở nên những người bảo vệ sự sống, người của ánh sáng, người tái lập một gia đình đoàn kết của cộng đồng để bảo đảm sự chấm dứt sự bạo hành thương đau. 

Xin cho những ngọn nến hy vọng cháy lên trong tim mỗi người chúng con.  Cùng nhau trong một gia đình, chúng con xua đi bóng tối đang bao phủ chúng con.

Prayer of the Faithful

Lời Nguyện Giáo Dân

Ngày 14 tháng 11, 2010
Chúa Nhật thứ 33 Mùa Thường Niên

Chúa Nhật ngày tái lập công lý thế giới

Chúng con cầu nguyện cho tất cả những ai có liên hệ đến hệ thống tội phạm hình sự: những nạn nhân, những phạm nhân, và gia đình cả hai bên, để họ tìm được ơn chữa lành, sự hàn gắn, hy vọng, và sự thứ tha. 

Chúng con cầu xin Chúa.

Chúng con cầu nguyện cho những nhà lập pháp có can đảm soạn ra những luật phục hồi cộng đồng của chúng ta, hàn gắn sự chia rẽ, và tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người.

Chúng con cầu xin Chúa.

Chúng con cầu nguyện chúng con sống như những người của sự sống, như những gười của ánh sáng, người của phục hồi, như một gia đình đoàn kết, để bảo đảm việc chấm dứt nạn nhân vì bạo hành.

Chúng con cầu xin Chúa.

Homily Notes

Bài Giảng Tóm Lược, Chúa Nhật, 14 tháng 11, 2010
Tuần Lễ Quốc Tế Phục Hồi Công Lý 

Chúa Nhật thứ 33 Mùa Thường Niên

Mal 3:19-20a,  2 Thes 3:7-12,  Lk 21:5-19

Hôm nay chúng ta bắt đầu Tuần Lễ Quốc Tế Phục Hồi Công Lý (International Restorative Justice Week). Tin Mừng theo Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe, đưa ra những dấu chỉ về những bất công và sự tận cùng thế giới. Để đem lại sự hòa giải, Thiên Chúa đã sai Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Ngài. Cùng một nền văn hóa đã giết các tiên tri, nó đang tiếp tục từ chối giao ước của Thiên Chúa, bằng hủy diệt Người Con này. Tin Mừng tiên báo rằng trật tự xã hội mà hủy diệt Người Con, biểu tượng của Đền Thờ, cũng tự hủy diệt chính mình.

Nhưng không phải hết mọi người đều bị hủy diệt. Những ai nghe lời mời gọi của Chúa Con để thống hối, ăn năn, và đi theo đường lối của Ngài sẽ được nâng đỡ trong những đau khổ cũng như vinh quang như chính Chúa Giêsu đã trải qua.

Đây là ba loại người tiêu biểu có thể nghĩ rằng thế giới của họ đang tiến tới tận diệt: những nạn nhân của tội ác, những tội phạm, và các cộng đồng nhân loại.

Những người còn lại hay những nạn nhân của tội ác thường cảm thấy bị từ chối, sợ hãi, bực tức, và thù hận. Họ thường không hiểu tại sao tội ác xảy đến cho họ, và thông thường họ không thể tha thứ những điều đó.

Những người phạm pháp, đặc biệt là những tù nhân, họ có thể là những người thiếu nhận thức về những hậu quả đau khổ do hành động họ đã gây ra cho các nạn nhân và gia đình các nạn nhân này. Chính bản thân họ thường cảm thấy bị tổn thương và vô dụng.

Các cộng đồng bị ảnh hưởng do tội ác gây ra, đôi lúcỉ bộc lộ phản ứng bằng sự sợ hãi, tức bực, hoặc phẫn nộ. Chính họ cũng có thể đã đóng vai trò chủ động bằng việc cho phép hoặc tạo điều kiện cho các tội ác ấy xẩy ra. Nhưng từ bên trong các cộng đồng này, cũng có những nguồn lực giúp đưa đến sự chữa lành và phục hồi các nạn nhân, những tội phạm, và gia đình của họ.

Chúng ta có thể dựa vào hệ thống pháp lý để tin tưởng rằng cuộc sống của họ được phục hồi không? Hệ thống hiện tại chúng ta đang có thường kém hiệu năng vì nó chỉ chú tâm vào sự trừng phạt các người phạm pháp  mà quên lãng các nạn nhân và các cộng đồng liên hệ.

Các nhân viên và các thiện nguyện viên của chương trình Phục Hồi Công Lý là những người đem lại hy vọng cho những nạn nhân vô vọng, những tội phạm, và gia đình của họ. Họ mang sự giúp đỡ tinh thần đến với những ai đau khổ, đối thoại đến với những ai thù ghét người khác, và trả lời những câu hỏi tại sao điều đó lại xảy đến với tôi? Hoặc tại sao tôi vẫn tiếp tục làm khổ người khác và chính mình?

Những thiện nguyện viên của Phục Hồi Công Lý đến từ nhiều cộng đồng thường đã từng có kinh nghiệm về sự bất công.   Họ quyết tâm gắn bó trong công việc dựng xây nền hòa bình và chữa lành. Như đã nói trong bài đọc một trích từ sách tiên tri Malachi, họ mang “mặt trời công chính và những tia sáng chữa lành”. Họ mô phỏng sự hòa giải của Chúa Cứu Thế, để qua đó, người khác có thể bắt chước họ. Họ có thể giúp đỡ nhiều người phục hồi trong tâm tình  tha thứ, chữa lành, bình an, và công lý. Đây cũng là phần vụ mỗi người chúng ta cần thực hành trong tiến trình này.  Như  thế, chúng ta sẽ được đỡ nâng bước qua đau khổ để tiến đến vinh quang cùng với Đức Giêsu Kitô.

